
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 11/KH-UBND 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Tuyên Quang, ngày 19 tháng 01 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 

1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà 

soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

giai đoạn 2022 – 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Rà soát, đánh giá thủ tục, nhóm thủ tục hành chính (TTHC) và các quy 

định có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã trên địa 

bàn tỉnh để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

thực thi, đơn giản hóa TTHC nội bộ đối với các quy định, TTHC rườm rà, chồng 

chéo, không phù hợp nhằm đảm bảo tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho cá 

nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC. 

- Thực hiện rà soát TTHC, quy định hành chính sẽ tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; góp phần cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.  

2. Yêu cầu 

Việc rà soát, đánh giá TTHC được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ; Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ và các văn bản liên quan; kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC phải cụ thể, 

thiết thực, có tính khả thi và xác định rõ văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc bãi bỏ, đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện TTHC. 
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II. PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ 

1. Phạm vi rà soát, đánh giá TTHC 

- Rà soát TTHC ở tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung rà soát các TTHC, 

nhóm TTHC, quy định hành chính liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, 

các TTHC có nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết ảnh hưởng 

trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các TTHC, nhóm TTHC có nhiều phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 

- Rà soát TTHC đảm bảo thực hiện trên môi trường điện tử nhằm đáp ứng, 

hoàn thành các chỉ tiêu theo yêu cầu của Chính phủ về số hóa hồ sơ giải quyết 

TTHC, chuyển đổi số; cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ; tiết kiệm thời gian 

giải quyết và chi phí tuân thủ TTHC. 

- Trong quá trình giải quyết TTHC, nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC, 

quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh 

doanh và đời sống của nhân dân nhưng chưa đưa vào nội dung rà soát trong Kế 

hoạch này thì cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá TTHC độc lập, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

2. Nội dung rà soát, đánh giá TTHC 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch) 

3. Phương thức rà soát, đánh giá TTHC 

3.1. Căn cứ vào nội dung rà soát kèm theo Kế hoạch này, cơ quan được 

giao chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 

Đối với TTHC nội bộ: thực hiện rà soát theo Kế hoạch số 207/KH-UBND 

ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các hướng dẫn khác (nếu có). 

3.2. Sau khi kết thúc rà soát, đánh giá TTHC, các cơ quan tổng hợp, báo cáo 

kết quả đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt, gửi về Văn phòng Uỷ ban 

nhân dân tỉnh để tổng hợp, đánh giá chất lượng theo tiến độ tại Kế hoạch ban hành 

kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08/01/2024; Kế hoạch số 207/KH-

UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo kết quả gồm: Nội 

dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi 

phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi và biểu mẫu rà soát, đánh giá 

theo quy định). 

3.3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp, xem xét, đánh giá chất 

lượng kết quả rà soát, đánh giá TTHC và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo 

Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (nếu cần 

thiết). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx
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3.4. Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng của Văn phòng Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá tham gia ý kiến, hoàn thiện 

kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản 

hóa TTHC. 

3.5. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn thiện Dự thảo Quyết định 

thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt; gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ để đề nghị xem xét, phê duyệt theo thẩm 

quyền trước ngày 15/9/2024 hoặc tổ chức thực thi phương án đối với TTHC nội 

bộ (nếu có).             

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch này và các văn bản pháp luật có liên quan xây dựng kế 

hoạch, văn bản rà soát, đánh giá TTHC cụ thể của cơ quan, đơn vị; gửi Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/01/2024 để theo dõi, tổng hợp.  

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các 

phòng, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc rà 

soát, đánh giá TTHC, quy định hành chính; kiểm tra chất lượng rà soát của 

UBND xã, phường, thị trấn, tập hợp đầy đủ các biểu mẫu; bản tổng hợp kết quả, 

phương án đơn giản hoá TTHC, gửi về Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. 

- Các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC tập trung tiến hành 

rà soát theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện rà soát. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để kịp thời chỉ đạo, khắc phục. 

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng 

nội dung, tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; kịp thời tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và 

kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Phân tích, đánh giá chất lượng rà soát của cơ quan, đơn vị; tổ chức rà soát 

độc lập, lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và tổ chức, cá nhân có liên quan 

(nếu cần thiết).  

- Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC của các cơ quan, đơn vị; dự 

thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt, gửi về Văn phòng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang 

Bộ đúng thời gian quy định; tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa đối với 

TTHC nội bộ theo quy định.  
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Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Cục KSTTHC-VPCP; 

(báo cáo) - Thường trực Tỉnh ủy;                   

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch; PCT UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; (thực hiện) 

- UBND huyện, thành phố; (thực hiện) 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Lưu VT, THCBKSNhung. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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PHỤ LỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2024 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 11/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT 

 

TÊN/NHÓM  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC  

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

CHỦ TRÌ PHỐI HỢP BẮT ĐẦU HOÀN THÀNH 

1 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối trường hợp tặng 

hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng” 

Người có công 
Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

2 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động 

trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác 

trong quân đội, công an 

Người có công 
Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

3 
Công nhận thương binh, người hưởng chính 

sách như thương binh 
Người có công 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

4 
Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối 

với thương binh đồng thời là bệnh binh 
Người có công 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

5 
Giải quyết chế độ đối với thương binh đang 

hưởng chế độ mất sức lao động 
Người có công 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

6 
Công nhận đối với người bị thương trong chiến 

tranh không thuộc quân đội, công an 
Người có công 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 



6 

 

STT 

 

TÊN/NHÓM  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC  

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

CHỦ TRÌ PHỐI HỢP BẮT ĐẦU HOÀN THÀNH 

7 

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, 

dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục 

hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại 

gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung 

tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa 

phương quản lý 

Người có công 
Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

8 
Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, 

điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý 
Người có công 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

9 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung 

hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành 

lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Bảo trợ xã hội 
Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

10 
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm 
Bảo trợ xã hội 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

11 

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp 

cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề 

nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm 

việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị 

bệnh nghề nghiệp 

An toàn, vệ sinh 

lao động 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

12 

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết 

hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao 

động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; 

khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi 

chức năng lao động 

An toàn, vệ sinh 

lao động 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 
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STT 

 

TÊN/NHÓM  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC  

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

CHỦ TRÌ PHỐI HỢP BẮT ĐẦU HOÀN THÀNH 

13 
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động cho doanh nghiệp 

An toàn, vệ sinh 

lao động 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

14 

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các 

loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động 

An toàn, vệ sinh 

lao động 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

15 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết 
Quản lý Lao 

động ngoài 

nước 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

16 

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập 

thể, đại diện UBND cấp tỉnh, chức năng, 

nhiệm vụ, kế hoạch thời gian hoạt động của 

Hội đồng thương lượng tập thể 

Lao động, tiền 

lương 

Sở Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

17 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 
Lĩnh vực văn 

bằng, chứng chỉ 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

18 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

19 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 

Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

120 Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia 

Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 
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21 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 

Lĩnh vực văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

22 

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là 

kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

ngân sách hỗ trợ 

Quản lý  

Công sản 
Sở Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

23 

Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

(trong trường hợp tổ chức hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa 

điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ 

sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí 

nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) 

Thí nghiệm 

chuyên ngành 

xây dựng 

Sở Xây dựng 
Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

24 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ 
Sở Giao thông 

vận tải 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

25 

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô được cấp 

lại khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan 

đến nội dung khác 

Đường bộ 
Sở Giao thông 

vận tải 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

26 Nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp 
Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

27 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp 
Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

28 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp 
Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 
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29 

Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi 

dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và 

phát triển rừng cấp tỉnh 

Lâm nghiệp 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

30 Nhóm 03 thủ tục: Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh, 

huyện, xã 
Tố cáo Thanh tra tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

31 Công nhận ban vận động thành lập hội 
Tổ chức phi 

chính phủ 
Sở Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

32 Phê duyệt Điều lệ hội 
Tổ chức phi 

chính phủ 
Sở Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

33 
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội 

bất thường 

Tổ chức phi 

chính phủ 
Sở Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

34 Thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
Tổ chức phi 

chính phủ 
Sở Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

35 
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công 

nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ 

Tổ chức phi 

chính phủ 
Sở Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

36 
Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ 

Tổ chức phi 

chính phủ 
Sở Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

37 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, 

bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ 

những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ 

Khoa học và Công nghệ) 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

38 

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 

các khu công nghiệp 

Đầu tư tại 

Việt Nam 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 



10 

 

STT 

 

TÊN/NHÓM  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC  

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

CHỦ TRÌ PHỐI HỢP BẮT ĐẦU HOÀN THÀNH 

39 

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (BQL) 

Đầu tư tại 

Việt Nam 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

40 

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản 

lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ 

hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về 

nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị 

sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn 

nghệ thuật thuộc Trung ương). 

Nghệ thuật 

biểu diễn 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

41 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

42 Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

43 

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại 

Việt Nam 

Văn hóa cơ sở 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

44 

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 - 

3 sao đối với cơ sở lưu trú (khách sạn, biệt thự 

du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) 

Du lịch 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Tháng 2 Tháng 7 

 

 

 

 

 

 

 


		2024-01-19T09:58:08+0700


		2024-01-19T10:00:24+0700




